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UNIT 1 

1. COMPLEX SENTENCES (CÂU PHỨC) 

 Câu phức là câu có một mệnh đề chính hay còn gọi là mệnh đề độc lập và một hay 

nhiều mệnh đề phụ. Hai mệnh đề thường nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ. 

a. Dependent clauses of purpose(Mệnh đề phụ chỉ mục đích) 

 - So that/ in order that (để mà): là mệnh đề phụ được dùng để chỉ mục đích của hành 

động ở mệnh đề chính. 

Ex: Some people eat in order that they may live.aa 

 She learnt hard so that she might get the scholarship. 

b. Dependent clauses of reason(Mệnh đề phụ chỉ lý do) 

 - because, since (do, vì, bởi vì): là mệnh đề phụ được dùng để chỉ lý do của hành động 

ở mệnh đề chính. 

Ex: The flight to London was cancelled because the weather was bad. 

 She didn’t go to school since she got ill. 

c. Dependent clauses of time(Mệnh đề phụ chỉ thời gian) 

 - when; while; after; before; as soon as; ....: là các từ bắt đầu đứng trước mệnh đề 

phụ chỉ thời gian. 

Ex: Lets go for a pizza after we go to the natural history museum. 

 It’ll be wonderful when scientists have found a cure for cancer. 

 The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make the 

drumheads. 

d. Dependent clauses of contrast(Mệnh đề phụ chỉ sự tương phản) 

 - Though/ although/ even though (dù, mặc dù, cho dù): là các từ bắt đầu đứng trước 

các mệnh đề phụ chỉ sự tương phản của hai hành động trong cùng một câu. 

Ex: Although I learnt hard, I didn’t get high grades. 

 They would like to go out, though it is raining 
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